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1. Giới thiệu
Các loại vải dệt kim được sử dụng rộng rãi vì 

tính đàn hồi và hoạt động co giãn của nó, về các đặc 
tính kỹ thuật cơ bản khác với vải dệt thoi [1]. Vải dệt 
kim có nhiều đặc tính riêng kỹ thuật như tính đàn hồi 
lớn, vải mềm, nhẹ, dễ co giãn, nên khi mặc sẽ bó sát 
người, dễ thấm nước, thấm mồ hôi và thoáng mát…, 
mà vải dệt thoi không có [2]. Do đó, vải dệt kim ngày 
càng được nhiều người ưa chuộng, các loại vải dệt 
kim ngày càng phong phú và thích hợp với khí hậu 
xứ lạnh cũng như xứ nóng. 

Vải dệt kim trong quá trình sản xuất may quần 
áo thường gặp phải hiện tượng tổn thương tại vị trí 
đường may làm thay đổi bề mặt vật liệu làm ảnh 
hưởng đến chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó trong 
quá trình sản xuất thường gặp một số các yếu tố ảnh 
hưởng đến chất lượng tại đường may vải dệt kim bao 
gồm: kim, chỉ, vải và thiết bị cơ cấu dịch chuyển vải 
và vận tốc máy [3, 4]. 

Với những lý do trên, trong nghiên cứu này chỉ 
tập trung nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của bề rộng 
đường may vắt sổ bốn chỉ đến độ bền đường may 
trên vải dệt kim. Nghiên cứu thực hiện trên mẫu trang 
phục thể thao T-Shirt và Polo Shirt từ vải dệt kim có 
kiểu dệt Interlock với thành phần 95 % Polyester, 5 
% Spandex được thực hiện trên thiết bị vắt sổ 4 chỉ 
(đường may vắt sổ 514) với loại chỉ may Epic và 
chỉ tơ Gramax. Đề xuất bề rộng đường may tối ưu 
cho từng loại vải dệt kim, xây dựng giáo trình và bài 
giảng kỹ thuật may hiệu quả hơn cho sinh viên (SV) 

làm tài liệu tham khảo thực hiện các tiểu luận liên 
quan đến đường may.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền đường may 

Một đường may tốt yêu cầu một loạt các tiêu 
chuẩn quan trọng: Độ bền và độ giãn đường may 
thích hợp; khả năng chịu tác dụng của hóa chất và vi 
khuẩn tốt; độ ổn định màu tốt; độ co thấp trong khi 
giặt và là; các tính chất ma sát thích hợp; ngoại quan 
đường may thích hợp.
2.2. Đặc trưng đường may

Đường may được đặc trưng bởi 3 kích thước 
chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Kích thước đường 
may ảnh hưởng chất lượng sản phẩm may, tính năng 
của đường may và chi phí sản xuất: Chiều dài đường 
may; độ rộng đường may; độ sâu đường may; sức 
căng chỉ của đường may.
2.3. Đặc điểm tính chất chỉ may Epic và chỉ tơ 
Gramax 
2.3.1. Chỉ may Epic Tkt 120 (Tex 24)

Chỉ may Epic là chỉ may lõi sợi 100 % polyester 
chất lượng linh hoạt được các thương hiệu và nhà sản 
xuất hàng đầu trên toàn thế giới sử dụng. 

Chỉ may Epic có thể được sử dụng trong nhiều 
ứng dụng khác nhau và trên nhiều loại vải. Chất liệu 
công nghệ cao, luôn đảm bảo hình thành đường may 
hoàn hảo và hình thức đường may hấp đẹp. 
2.3.2. Chỉ tơ Gramax Tkt 160 (Tex 18)

Chỉ Gramax là chỉ kết cấu dạng sợi liên tục 100% 
polyester. Các sợi chỉ có kết cấu mang lại cảm giác 
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mềm mại cho chỉ và khiến nó trở nên lý tưởng để sử 
dụng trong các đường may chỉ móc, đường may và 
đường may bao để mang lại sự mềm mại và thoải 
mái, đặc biệt là ở các đường may tiếp xúc với da.
2.4. Mũi may vắt sổ 4 chỉ (514) sử dụng trong hàng 
thể thao dệt kim

Sản phẩm may, nhất là quần áo thể thao cần đòi 
hỏi sự bền chắc vì nó cần cho hoạt động vận động 
nhiều. Do đó để sản xuất quần áo thể thao các công 
ty may thường dùng các loại vải dệt kim vì có độ co 
giãn cao và các loại đường may sử dụng phổ biến là 
đường may vắt sổ 4 chỉ (mũi may 514).

Mũi may vắt sổ 4 chỉ (514): Sự hình thành mũi 
may này bao gồm hai sợi chỉ kim và hai sợi chỉ móc 
với các sợi móc tạo thành đường bao bọc trên mép 
vải. Các sợi kim cung cấp độ bền của đường may 
và các sợi móc cung cấp lớp phủ trên mép của vải 
ngăn các cạnh bị sờn và tạo ra vẻ ngoài gọn gàng trên 
đường may. Mũi may vắt sổ 4 chỉ vừa đảm bảo độ 
bền đường may và tiết kiệm nguyên liệu.
2.5. Các bước chuẩn bị mẫu thực nghiệm

Mẫu thực được chuẩn bị từ mẫu đã may có kích 
thước 150 x 300 mm sao cho đường may ở giữa. 
Nghiên cứu thực hiện trên 1 loại vải dệt kim kiểu dệt 
Interlock, với loại chỉ may Epic và chỉ tơ Gramax và 
kiểu mũi may họ 500 kiểu mũi 514 có mật độ mũi 
may là 12 mũi/1 inch. Do đó cần chuẩn bị tổng cộng 
5 mẫu (10 miếng vải), tương ứng với 5 mẫu cho mỗi 
loại vải.

Sinh viên được chọn ngẫu nhiên gồm 05 SV có 
kỹ năng nghề đạt năng lực may cơ bản đánh giá từ 
khá trở lên để thực hiện đường may vắt sổ 4 chỉ (514) 
theo chiều dài cho 5 mẫu thực nghiệm, các mẫu thực 
nghiệm được sinh viên thực hiện trên may vắt sổ 2 
kim 4 chỉ JUKI MO-6714DA. Các mẫu vải được SV 
cắt theo rập được thiết kế cho mẫu thực nghiệm.

Trước khi thực hiện may mẫu SV được hướng 
dẫn cụ thể các thao tác may mẫu nhiều lần trước khi 
may hoàn chỉnh trên mẫu thực nghiệm và (hình 2.1) 
ký hiệu mẫu thực nghiệm. Giảng viên tiến hành kiểm 
tra các mẫu thực nghiệm và chọn ra các mẫu hoàn 
chỉnh trước khi gửi thực nghiệm.

  
    (a)                       (b)                        (c)

Hình 2.1. (a) Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ (b) Ký hiệu 
mẫu thực nghiệm (c) mẫu thực nghiệm

Các bước thực hiện quy trình thực nghiệm mẫu 
tại công ty:

- Thuần hóa mẫu thực: Mẫu thực được thuần hóa 
trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm theo tiêu chuẩn 
ASTM D1776 - 2020: Nhiệt độ 21 ± 2 0C, độ ẩm 
tương đối 65 ± 5 %, sau mỗi 2 giờ mẫu được cân 
lại, nếu hai lần cân liên tục khối lượng mẫu thay đổi 
không vượt qua 02 %).

- Thực hiện kiểm tra độ bền đường may: Từ mỗi 
mẫu thực lớn cắt thành 5 mẫu thực nhỏ đường kính ít 
nhất 125 mm như sao cho đường may của mẫu thực 
trùng với đường kính của hình tròn. Hai mẫu thực 
nghiệm đầu và cuối cùng đảm bảo cách đầu đường 
may ít nhất 25 mm.

Đặt mẫu thực vào vòng kẹp và kẹp chặt sao cho 
mẫu thực không bị quá căng.  Khởi động máy CRE 
và duy trì tốc độ 305 ± 13 mm /phút (12 ± 0,5 inch/
phút). Tiếp tục tốc độ đó cho đến khi mẫu bị phá hủy 
như (hình 2.2).

    
Hình 2.2. Mẫu kết quả trước và sau khi thực hiện 

kiểm tra độ bền
Ghi nhận kết quả: Ghi lại lực nén thủng đường 

may theo đơn vị N. 
Thực hiện lần lượt qui trình tương tự cho 5 mẫu 

thực nghiệm. Mỗi mẫu thực nghiệm được thực hiện 
lặp lại 5 lần theo tiểu chuẩn ASTM D6797 - 2015. 
Giá trị lực nén thủng của mỗi mẫu thực được tính 
bằng giá trị trung bình của 5 lần thực.
2.6 Thực nghiệm độ bền đường may theo bề rộng

Thực nghiện trên loại vải dệt kim kiểu dệt 
Interlock với thành phần 95 % Polyester, 5 % Pandex 
sử dụng sản xuất trang phục thể thao T-Shirt và Polo 
Shirt. Thay đổi thông số bề rộng đường may vắt sổ 
trên thiết bị VS4C - Juki. Sử dụng chỉ kim loại Epic 
Tkt 120 (Tex 24) có thành phần cấu tạo là PPC (Poly 
Poly Corespun) có độ giãn dài (%) khi đứt (min - 
max): 17 ÷ 22, độ bền đứt (cN) = 1190. Chỉ móc loại 
Gramax Tkt 160 (Tex 18) có thành phần cấu tạo là 
TXP (Textured Polyester) có độ giãn dài (%) khi đứt 
(min – max): 20 ÷ 32, độ bền đứt (cN) = 620. Tất cả 
các kết quả thực nghiệm được tính bằng đơn vị N. 

Nghiên cứu thực hiện trên loại vải dệt kim kiểu 
dệt Interlock, với loại chỉ may Epic, chỉ tơ Gramax 
và kiểu mũi may họ 500 kiểu mũi 514 có mật độ mũi 
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may là 12 mũi/1 inch. Số liệu thực nghiệm được sử 
dụng Matlab thống kê các thông số đặc trưng cơ bản 
đường may theo (bảng 2.1).

Qua kết quả thực nghiệm độ bền nén thủng đường 
may trên 5 loại bề rộng đường may người nghiên cứu 
thấy rằng:

- Độ bền bề rộng đường may 7 mm, 6 mm và 5 
mm có độ bền cao. Trong đó đường may 7 mm có 
độ bền cao nhất. Dựa vào kết quả thực nghiệm ta lựa 
chọn bề rộng các đường may với nhau để đánh giá độ 
bền đối với các bề rộng cụ thể:

+ Bề rộng đường may có giá trị trung bình về độ 
bền (M) được sếp theo thứ tự từ cao đến thấp 7 mm, 
6 mm, 5 mm, 4 mm, 3 mm.

+ Độ lệch chuẩn (σ) của bề rộng đường may được 
thể hiện theo độ giảm dần như sau: 7 mm, 4 mm, 3 
mm, 6 mm và 5 mm.

+ Tùy vào bề rộng đường may cụ thể mà các sản 
phẩm được áp dụng một đường may nhất định, các 
đường may phải đáp ứng được yêu cầu sản xuất và 
sử dụng trong thực tế. Trong đó, bề rộng đường may 
vắt sổ càng nhỏ thì độ bền đường may càng thấp. Bề 
rộng vắt sổ càng nhỏ sẽ không bảo vệ mép đường 
may dẫn đến độ bền đường may kém. Bề rộng đường 
may vắt sổ vừa phải sẽ đạt được về mặc thẩm mỹ, 
tính kinh tế và tiêu chuẩn kỹ thuật về đường may, 
bên cạnh đó đường may cũng có độ bền khá cao. Bề 
rộng đường may vắt sổ càng lớn sẽ không đạt được 
về mặc thẩm mỹ, tính kinh tế, nhưng ngược lại thì có 
độ bền chịu lực cao. 
3. Kết luận

Trong kết quả nghiên cứu này người nghiên cứu 
nhận thấy độ bền đường may có bề rộng 3 mm có kết 
quả thấp nhất, tuy ít tiêu hao chỉ nhưng bề rộng vắt 
sổ không phù hợp để sản xuất trang phục thể thao 
Polo Shirt và T- Shirt. Bề rộng đường may vắt sổ 3 
mm này phù hợp cho đường may cuốn biên và may 
trang phục lót.

Đối với bề rộng đường may 4 mm và 5 mm thì 
kết thực nghiệm có giá trị độ bền trung bình và độ 

lệch không đáng kể. Về đặc tính kỹ thuật chung trên 
sản phẩm vải dệt kim thì đường may 5 mm là phù 
hợp nhất.

So sánh cặp đường may 6 mm 
và 7 mm thì độ bền trung bình của 
đường may 7 mm cao hơn so với 
6 mm. Tuy nhiên, về tính kinh tế 
đường may 7 mm sẽ làm hao tốn 
chỉ may, vải may làm tăng chi phí 
sản xuất mặt dù độ bền đường may 
cao, ngoài ra độ bền đường may 
càng cao sẽ làm tăng khả năng rách 

vải tại đường may của sản phẩm.
Trường hợp đường may 6 mm nhận thấy rằng độ 

lệch do độ bền đường may trung bình thấp nhất so 
với các kết quả khác. Nếu xét về các đặc tính cụ thể 
thì đường may 6 mm có thể được chọn để thực hiện 
trên sản phẩm may trang phục thể thao Polo Shirt, 
T- Shirt.

Bề rộng vắt sổ 5 mm, 6 mm, 7mm phù hợp may 
trang phục thể thao Polo Shirt, T- Shirt và các sản 
phẩm mặc ngoài.

Từ các đặc trưng về thông số giá trị trung bình 
(M) và độ lệch chuẩn (σ) nghiên cứu thấy rằng 
đường may có độ bền được chọn là 6 mm. Xét về các 
yêu cầu và đặc tính kỹ thuật như độ bền đường may, 
tính kinh tế, hiệu suất độ bền đường may, ảnh hưởng 
bởi thiết bị may, vải… Thì đường may có bề rộng là 
6 mm tối ưu nhất được chọn. Dựa vào các kết quả 
phân tích dữ liệu thực nghiệm làm cở sở cho SV lựa 
chọn đường may phù hợp áp dụng vào các sản phẩm 
may thực tế hoặc trong quá trình học tập tại trường.
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Bảng 2.1 Các thông số đặc trưng cơ bản tất cả đường may được 
nghiên cứu


